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DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP NGƯỜI CÓ CÔNGHÀNG THÁNG
XÃ NHƠN MỸ

Họ và tên Số sổ lĩnh
tiền Địa chỉ (ấp) Số tiền

trợ cấp Ghi chú

Thương binh suy giảm KNLĐ từ 21 - 60% 42,469,000

Lê Thị Khách 129828/CK Long Mỹ 1 1,878,000

Lê Văn Đước 20561 Mỹ Tân 1,969,000

Ngô Hoàng Trọng 6112 Mỹ Hội 2,053,000

Nguyễn Xuân Lai 20051 Mỹ Thành 3,132,000

Phan Văn Niệu 2555
Mỹ Thạnh
(MHĐ) 3,667,000

Lê Văn Sơn 11255 Mỹ Thành 3,667,000

Phan Công Khanh 10163 Mỹ Tân 3,839,000

Trần Ngọc Quế 55268 Nhơn Lợi 1,878,000
Huỳnh Văn Rắng
(Rồng) 20510 Mỹ Thạnh (NM) 1,878,000

Lê Văn Hưng 11756 Nhơn An 2,862,000
Nguyễn Văn Hùng
(Nết) 18996 Mỹ Thạnh (NM) 3,132,000

Nguyễn Việt Đức 26166 Nhơn Lợi 4,024,000

Dương Văn Đồng 49220 Nhơn An 4,289,000

Trương Hồng Trắng 61434 Long Phú 1,878,000

Phạm Văn Dương 14806 Long Phú 2,323,000
Thương binh suy giảm KNLĐ từ 61 - 80% 21,800,000

Trần Văn Khanh 15981 Mỹ Hội 5,450,000

Hà Long Hải 13451 Long Thành 5,450,000

Lưu Văn Khoe 8905 Long Hòa 5,450,000

Nguyễn Văn Phan 15317 Long Thạnh 2 5,450,000
Thương binh suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên 18,436,000

Nguyễn Thành Hưng 12551 Mỹ Hội 9,264,000

Nguyễn Văn Long 12905 Long Thạnh 2 9,172,000
Thương binh B suy giảm KNLĐ từ 21 - 60% 1,552,000

Nguyễn Sao Hôm 16265 Mỹ Hòa 1,552,000
Người phục vụ thương binh, TBB 81% trở lên ở gia đình

Nguyễn Văn Hở Mỹ Hội 2,789,000

Lê Thị Gạo Y Long Thạnh 2 2,789,000
Tuất 1 liệt sỹ 22,312,000

Trần Thị Lệ
AGG/LS
5969 Mỹ Hội 2,789,000

Đoàn Thị Thì ( Thùy) 3654 Mỹ Tân 2,789,000

Võ Thị Đậm 6207
Mỹ Thạnh
(MHĐ) 2,789,000

Lâm Thị Hương 6188 Nhơn Lợi 2,789,000

Trần Thị Thế 5178B Nhơn An 2,789,000

Phan Thị Phấn 1558 Nhơn Hiệp 2,789,000

Nguyễn Thị Tý 6808 Nhơn Lợi 2,789,000

Ngô Thị Bảy 3878 Long Thạnh 1 2,789,000
NCC giúp đỡ CM trong KC hưởng ĐXCB 6,556,000

Vũ Thị Tụy
AGG/CC-
4711.NT Long Mỹ 1 1,639,000

Huỳnh Thị Bẹ 4005 Mỹ Hòa (MHĐ) 1,639,000

Nguyễn Thị Huynh 95 Mỹ Thuận (NM) 1,639,000

Phan Thị Thảo 93 Nhơn An 1,639,000
Bị mắc bệnh suy giảm KNLĐ từ 21 - 40% 2,120,000

Mai Thị Lình
AGG/HH
619 CM Mỹ Bình 2,120,000

Bị mắc bệnh suy giảm KNLĐ từ 41 - 60% 3,542,000

Phạm Văn Dương 97408 Long Phú 3,542,000
Con bị DDDT, SGKNLĐ từ 81% trở lên 2,789,000

Nguyễn Quốc Tiến Gián Tiếp Mỹ Hòa A 2,789,000
Người HĐCM hoặc HĐKC bị địch bắt tù, đày 5,019,000

Dương Văn Hùng BT.00493 Mỹ Thạnh (NM) 1,673,000

Mai Thị Lình BT 00970 Mỹ Bình 1,673,000

Lê Văn Song BT.00494 Nhơn An 1,673,000


